	TÊN ĐƠN VỊ:...............................

	Phụ lục 1


THỐNG KÊ CÁC LOẠI VỤ ÁN VÀ VIỆC DÂN SỰ SƠ THẨM 
Phụ lục dùng cho TAND cấp huyện
(Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)


	NĂM
	LOẠI VỤ ÁN VÀ VIỆC DÂN SỰ
	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ
	
SỐ VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT

	SỐ VỤ VIỆC CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
	Số vụ án Tòa tổ chức hòa giải thành công
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Đình chỉ
	Công nhận thỏa thuận của các đương sự
	Xét xử hoặc đã giải quyết
	Tổng số
	Tạm đình chỉ
	Quá hạn luật định
	
	
	

	
	
	
	
	
	Rút đơn
	Hòa giải
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Nguyên nhân chủ quan
	Nguyên nhân khách quan
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2
	Nguyên nhân
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	A. LOẠI VỤ ÁN DÂN SỰ

	2016
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. LOẠI VIỆC DÂN SỰ

	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG (A+B)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	TÊN ĐƠN VỊ:...............................
	Phụ lục 2



THỐNG KÊ CÁC LOẠI ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM
Phụ lục dùng cho TAND cấp huyện
(Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)

	NĂM


	LOẠI VỤ ÁN
(Các khiếu kiện)
	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬNXỬ LÝ
	
THỤ LÝ
	SỐ VỤ ÁN ĐÃ GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ
	SỐ VỤ ÁN CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
Đình chỉ

	Xét xử
	Tổng số
	Quá hạn luật định
	Tạm đình chỉ
	
	

	
	
	
	
	Đình chỉ thông qua đối thoại
	Đình chỉ khác
	Tổng số
	Bác yêu cầu khởi kiện
	Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện
	Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện
	Khác
	Tổng số
	Kiến nghị với cơ quan Nhà nước, người đứng đầu cơ quan Nhà nước xem xét trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan Nhà nước
	Cộng
	Số vụ án có đối thoại
	Nguyên nhân chủ quan
	Nguyên nhân khách quan
	
Tổng số
	Trong đó

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2
	Nguyên nhân
	Chánh án TAND kiến nghị cơ quan NN xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ VBQPPL do có dấu hiệu trái PL
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
(7+12)
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	
2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
TỔNG 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH
	Phụ lục 3



THỐNG KÊ CÁC LOẠI VỤ ÁN VÀ VIỆC DÂN SỰ SƠ THẨM, PHÚC THẨM 
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TAND TỈNH
Phụ lục dùng cho TAND tỉnh
(Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)
 I. XÉT XỬ SƠ THẨM:

	NĂM
	LOẠI VỤ ÁN VÀ VIỆC DÂN SỰ
	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ
	
SỐ VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT

	SỐ VỤ VIỆC CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
	Số vụ án Tòa tổ chức hòa giải thành công
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Đình chỉ
	Công nhận thỏa thuận của các đương sự
	Xét xử hoặc đã giải quyết
	Tổng số
	Tạm đình chỉ
	Quá hạn luật định
	
	
	

	
	
	
	
	
	Rút đơn
	Hòa giải
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Nguyên nhân chủ quan
	Nguyên nhân khách quan
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2
	Nguyên nhân
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	A. LOẠI VỤ ÁN DÂN SỰ

	2016
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. LOẠI VIỆC DÂN SỰ

	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG (A+B)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





II. XÉT XỬ PHÚC THẨM:
	NĂM

	LOẠI VỤ ÁN VÀ VIỆC
DÂN SỰ

	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬNXỬ LÝ
	THỤ LÝ

	SỐ VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT

	SỐ VỤ VIỆC CÒN LẠI

	Số vụ án Tòa tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm

	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Đình chỉ
	Xét xử hoặc giải quyết
	Tổng cộng


	Tạm đình chỉ
	Quá hạn luật định
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
 
	Trong đó
	Nguyên nhân chủ quan
 
	Nguyên nhân khách quan
 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2
 
	Nguyên nhân
 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Rút kháng cáo, kháng nghị
	Lý do khác
	Kháng cáo
	Kháng nghị
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	

2016

	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



2017
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



2018
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
TỔNG 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH
	
Phụ lục 4



THỐNG KÊ CÁC LOẠI VỤ ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM, PHÚC THẨM 
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TAND TỈNH
Phụ lục dùng cho TAND tỉnh
(Số liệu từ 01/12/2015 đến 31/11/2018)
 	I. XÉT XỬ SƠ THẨM:
	NĂM


	LOẠI VỤ ÁN
(Các khiếu kiện)
	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ
	
SỐ VỤ ÁN ĐÃ GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ

	SỐ VỤ ÁN CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
Đình chỉ

	Xét xử
	Tổng số
	Quá hạn luật định
	Tạm đình chỉ
	
	

	
	
	
	
	Đình chỉ thông qua đối thoại
	Đình chỉ khác
	Tổng số
	Bác yêu cầu khởi kiện
	Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện
	Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện
	Khác
	Tổng số
	Kiến nghị với cơ quan Nhà nước, người đứng đầu cơ quan Nhà nước xem xét trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan Nhà nước
	Cộng
	Số vụ án có đối thoại
	Nguyên nhân chủ quan
	Nguyên nhân khách quan
	Tổng số
	
Trong đó

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2
	Nguyên nhân
	Chánh án TAND kiến nghị cơ quan NN xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ VBQPPL do có dấu hiệu trái PL
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
12

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
TỔNG 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






II. XÉT XỬ PHÚC THẨM:

	NĂM

	LOẠI VỤ ÁN
(Các khiếu kiện)

	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ

	SỐ VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT
	SỐ VỤ VIỆC CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm

	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Đình chỉ
	Xét xử hoặc giải quyết
	Tổng cộng


	Tạm đình chỉ
	Quá hạn luật định
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số

	Trong đó
	Nguyên nhân chủ quan

	Nguyên nhân khách quan

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2

	Nguyên nhân

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Rút kháng cáo, kháng nghị
	Lý do khác
	Kháng cáo
	Kháng nghị
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



















	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH
	Phụ lục 5



TỔNG HỢP THỐNG KÊ CÁC LOẠI VỤ ÁN VÀ VIỆC DÂN SỰ 
CỦA TAND HAI CẤP
Phụ lục dùng cho TAND tỉnh để tổng hợp chung toàn tỉnh
(Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)
 I. XÉT XỬ SƠ THẨM:
	NĂM
	LOẠI VỤ ÁN VÀ VIỆC DÂN SỰ
	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ
	
SỐ VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT

	SỐ VỤ VIỆC CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
	Số vụ án Tòa tổ chức hòa giải thành công
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Đình chỉ
	Công nhận thỏa thuận của các đương sự
	Xét xử hoặc đã giải quyết
	Tổng số
	Tạm đình chỉ
	Quá hạn luật định
	
	
	

	
	
	
	
	
	Rút đơn
	Hòa giải
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Nguyên nhân chủ quan
	Nguyên nhân khách quan
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2
	Nguyên nhân
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	A. LOẠI VỤ ÁN DÂN SỰ

	2016
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. LOẠI VIỆC DÂN SỰ

	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG (A+B)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




II. XÉT XỬ PHÚC THẨM:

	NĂM

	LOẠI VỤ ÁN VÀ VIỆC
DÂN SỰ

	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ

	SỐ VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT
	SỐ VỤ VIỆC CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm

	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Đình chỉ
	Xét xử hoặc giải quyết
	Tổng cộng
 

	Tạm đình chỉ
	Quá hạn luật định
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
 
	Trong đó
	Nguyên nhân chủ quan
 
	Nguyên nhân khách quan
 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2
 
	Nguyên nhân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Rút kháng cáo, kháng nghị
	Lý do khác
	Kháng cáo 
	Kháng nghị 
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	

2016

	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH
	Phụ lục 6



TỔNG HỢP THỐNG KÊ CÁC LOẠI VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 
CỦA TAND HAI CẤP 
Phụ lục dùng cho TAND tỉnh để tổng hợp chung toàn tỉnh
(Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)
 	I. XÉT XỬ SƠ THẨM:
	NĂM


	LOẠI VỤ ÁN
(Các khiếu kiện)
	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ
	
SỐ VỤ ÁN ĐÃ GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ

	SỐ VỤ ÁN CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
Đình chỉ

	Xét xử
	Tổng số
	Quá hạn luật định
	Tạm đình chỉ
	
	

	
	
	
	
	Đình chỉ thông qua đối thoại
	Đình chỉ khác
	Tổng số
	Bác yêu cầu khởi kiện
	Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện
	Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện
	Khác
	Tổng số
	Kiến nghị với cơ quan Nhà nước, người đứng đầu cơ quan Nhà nước xem xét trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan Nhà nước
	Cộng
	Số vụ án có đối thoại
	Nguyên nhân chủ quan
	Nguyên nhân khách quan
	Tổng số
	
Trong đó

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2
	Nguyên nhân
	Chánh án TAND kiến nghị cơ quan NN xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ VBQPPL do có dấu hiệu trái PL
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
12

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
TỔNG 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




II. XÉT XỬ PHÚC THẨM:

	NĂM

	LOẠI VỤ ÁN
(Các khiếu kiện)

	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ

	SỐ VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT
	SỐ VỤ VIỆC CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm

	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Đình chỉ
	Xét xử hoặc giải quyết
	Tổng cộng


	Tạm đình chỉ
	Quá hạn luật định
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số

	Trong đó
	Nguyên nhân chủ quan

	Nguyên nhân khách quan

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2

	Nguyên nhân

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Rút kháng cáo, kháng nghị
	Lý do khác
	Kháng cáo
	Kháng nghị
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
TỔNG
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THỐNG KÊ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ HÀNH CHÍNH XÉT XỬ SƠ THẨM, PHÚC THẨM
CÓ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA ĐƯƠNG SỰ THAM GIA
Phụ lục dùng chung cho TAND hai cấp 
(Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)

I. VỤ ÁN DÂN SỰ:
	CẤP XÉT XỬ
	NĂM
	LOẠI ÁN
	Viện kiểm sát tham gia
	Có người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự

	
	
	
	
	Luật sư
	Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khác

	
Cấp huyện 
	2016 
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	

	
	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	

	
	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	

	
	
	4. Lao động:
	
	
	

	
	2017
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	

	
	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	

	
	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	

	
	
	4. Lao động:
	
	
	

	
	2018
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	

	
	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	

	
	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	

	
	
	4. Lao động:
	
	
	

	
	Tổng của huyện

	
	
	
	

	

Cấp tỉnh
	2016 
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	

	
	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	

	
	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	

	
	
	4. Lao động:
	
	
	

	
	2017
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	

	
	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	

	
	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	

	
	
	4. Lao động:
	
	
	

	
	2018
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	

	
	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	

	
	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	

	
	
	4. Lao động:
	
	
	

	
	Tổng của tỉnh

	
	
	
	

	TỔNG CHUNG 
TOÀN TỈNH
	
	
	
	




II. VỤ ÁN HÀNH CHÍNH:

	
CẤP XÉT XỬ
	NĂM
	LOẠI ÁN
	Viện kiểm sát tham gia
	Có người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự

	
	
	
	
	Luật sư
	Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khác

	
Cấp huyện
	2016 
	
	
	
	

	
	2017 
	
	
	
	

	
	2018
	
	
	
	

	
	Tổng của huyện: 
	
	
	
	

	
Cấp tỉnh 
	2016 
	
	
	
	

	
	2017 
	
	
	
	

	
	2018
	
	
	
	

	
	Tổng của tỉnh:
	
	
	
	

	TỎNG CHUNG TOÀN TỈNH
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THỐNG KÊ VỤ ÁN DÂN SỰ CÓ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ; ÁN BỊ HỦY, SỬA
Phụ lục dùng chung cho TAND hai cấp
 (Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)
Nêu rõ từng vụ việc

	CẤP
XÉT XỬ
	NĂM
	LOẠI ÁN VÀ TÊN, NỘI DUNG TÓM TẮT VỤ ÁN
	VỤ ÁN CÓ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ
	VỤ ÁN HỦY, SỬA

	
	
	
	Kháng cáo
	Kháng nghị
	Giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm
	Sửa một phần bản án, quyết định sơ thẩm
	Sửa toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm
	Hủy một phần bản án, quyết định sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm
	Hủy toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm
	Hủy bản án, quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án
	Đình chỉ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm
Đ312
	Số vụ việc VKSND có kháng nghị nhưng không được chấp nhận
	Số vụ việc VKSND rút kháng nghị nhưng đương sự không rút kháng cáo

	
Cấp huyện 
	2016 
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2017
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2018
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng của huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Cấp tỉnh
	2016 
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2017
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2018
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng của tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CHUNG TOÀN TỈNH
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THỐNG KÊ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ; ÁN BỊ HỦY, SỬA
Phụ lục dùng chung cho TAND hai cấp
 (Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)
Nêu rõ từng vụ việc

	CẤP
XÉT XỬ
	NĂM
	LOẠI ÁN VÀ TÊN, TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN
	VỤ ÁN CÓ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ
	VỤ ÁN HỦY, SỬA

	
	
	
	Kháng cáo
	Kháng nghị
	Giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm
	Sửa một phần bản án, quyết định sơ thẩm
	Sửa toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm
	Hủy một phần bản án, quyết định sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm
	Hủy toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm
	Hủy bản án, quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án
	Đình chỉ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm
Đ312
	Kiến nghị của Tòa án
	Số vụ việc VKSND có kháng nghị nhưng không được chấp nhận
	Số vụ việc VKSND rút kháng nghị nhưng đương sự không rút kháng cáo

	Cấp huyện
	2016 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2018 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp tỉnh
	2016 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2018 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CHUNG TOÀN TỈNH
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Phụ lục dùng chung cho TAND hai cấp
 (Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)

	NĂM
	LĨNH VỰC
	TIẾP NHẬN
	PHÂN LOẠI, 
TÓM TẮT NỘI DUNG ĐƠN 
	KẾT QUẢ XỬ LÝ
	GHI CHÚ

	
	
	Trực tiếp
	Do cơ quan khác chuyển
	Khiếu nại
	Tố cáo
	Khác
	Số đơn thư đơn vị đã giải quyết
	Chuyển cơ quan có thẩm quyền
	Lưu đơn
	

	
I. CẤP HUYỆN:

	2016 
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017 
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỦA HUYỆN:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. CẤP TỈNH:

	2016 
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017 
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hôn nhân và gia đình:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kinh doanh, thương mại:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lao động:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỦA TỈNH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỦA TỈNH VÀ HUYỆN:
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SỐ LIỆU CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, DÂN SỰ ĐANG TẠM ĐÌNH CHỈ
Phụ lục dùng chung cho TAND hai cấp
(Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)

	CẤP XÉT XỬ
	THỨ TỰ
	TÊN VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN
	THỜI GIAN RA QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	
	
	Án Hành chính
	Án Dân sự
	
	
	

	CẤP HUYỆN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CẤP TỈNH
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG TỈNH+HUYỆN
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